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TÓM TẤT:

Bên cạnh việc nghiên cứu tác động của quang phổ từ ánh sáng đèn đến sự sinh trưởng, phát 
triển của thực vật một cách chủ động để ứng dụng trong canh tác thương mại, một khía cạnh 
khác cũng rất cần lưu tâm, đó là ánh sáng đèn từ các đô thị, các tuyến đường giao thông về 
đêm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, làm phá vỡ các chu trình sinh lý của các loài 
sinh vật, gây hại tới môi trường. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát, bố trí thí nghiệm, theo dõi và 
lượng hóa các tác động của ánh sáng đèn đường đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất của 
các cánh đồng ngô lai nhằm làm cơ sở đề xuất giải pháp canh tác phù hợp cho người nông dân 
tại xã Phước Thạnh, huyện củ Chi. Kết quả nhận thấy, ánh sáng đèn phục vụ giao thông khiến 
cây ngô phát triển nhanh về chiều cao, tối đa trên 200 cm, số’ tầng lá (14 tầng) nhiều hơn so với 
khu vực không bị ảnh hưởng (10 tầng); Thời gian ra trái và ra cờ trễ so với bình thường, chất 
lượng hạt bị giảm sút, thời gian trái chín trễ; Năng suất của cây ngô giảm gần 70%.

Từ khóa: đèn chiếu sáng giao thông, huyện củ Chi, giống ngô nếp lai CO-9, ô nhiễm 
ánh sáng.

1. Đặt vấn đề
Ánh sáng là một biểu tượng của sự hiện đại, đô 

thị và an ninh [1], Mặc dù ánh sáng nhân tạo đã 
nâng cao chất lượng cuộc sông con người [2], 
nhưng nhiều tác động tiêu cực của ánh sáng nhân 
tạo đối với sinh thái, sức khỏe con người và phúc 
lợi xã hội được công nhận rộng rãi [2, 3,4, 6]. Ánh 
sáng ban đêm có thể gây hậu quả sinh lý nghiêm 
trọng đối với con người, sinh thái [2, 4, 5, 7, 10, 
11], các tác động tiến hóa đối với quần thể động 

vật và thực vật và có thể định hình lại toàn bộ hệ 
sinh thái [2, 10],

0 nhiễm ánh sáng là một thuật ngữ cho tác 
động bất lợi của ánh sáng nhân tạo đôi với tự 
nhiên và con người [2,8]. 0 nhiễm ánh sáng do 
phát triển đô thị bao gồm đèn đường, đèn chiếu 
sáng từ các tòa nhà, cầu và các tòa tháp, quảng 
cáo thương mại, nhà máy, bãi đậu xe, sân bay, đốt 
khí tự nhiên, địa điểm thể thao được chiếu sáng, 
đèn pha ô tô [2], tàu đánh cá, pháo sáng trên các 
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giàn khoan dầu ngoài khơi [4], ô nhiễm ánh sáng 
là một chủ đề ngày càng trở nên quan trọng và 
được chấp nhận là một vấn đề về môi trường [8], 
Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu tập trung về 
ô nhiễm ánh sáng so với các dạng ô nhiễm khác 
nên những tác động của vấn đề này chưa được 
hiểu đầy đủ [4][7]. về sự tác động đối với thực 
vật, một số nghiên cứu cho thấy ánh sáng nhân tạo 
ảnh hưởng đến thời gian ra chồi [9] cũng như các 
pha phát triển theo mùa của cây (hiện tượng đâm 
chồi nảy lộc, mọc lá, trổ hoa (bắt đầu và kết thúc), 
thời gian kết quả và chín, mùa lá thay đổi màu và 
rụng,...)[5], đặc biệt là ở những thực vật có thời 
gian ra chồi, ra hoa,... và ngủ đông dựa trên chu kỳ 
sáng và tối [11], Thực vật sông gần đèn đường ở 
vùng ôn đới là ví dụ điển hình về ảnh hưởng của ô 
nhiễm ánh sáng với sự chuyển biến rõ rệt về sự 
rụng lá và gãy chồi [11],

Từ thế kỷ XX, việc sản xuất các công nghệ 
chiếu sáng với giá thành thấp hơn dẫn đến tình 
trạng ánh sáng đường phố được sử dụng liên tục 
trong các thành phố phát triển, thường từ hoàng 
hôn đến bình minh của tất cả các ngày trong năm 
[3, 11]. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu ảnh 
hưởng tiêu cực của đèn chiếu sáng giao thông đến 
sản xuât nông nghiệp.

Ớ Việt Nam, ngô là cây lương thực chủ đạo 
[13], quan trọng thứ hai sau cây lúa và là cây màu 
quan trọng nhất được trồng ở nhiều vùng sinh thái 
khác nhau, đa dạng về mùa vụ gieo trồng và hệ 
thông canh tác [ 12].

Củ Chi là một huyện ngoại thành của Thành 
phố Hồ Chí Minh, nằm trong vùng chuyển tiếp 
giữa miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, cơ cấu 
kinh tê hiện nay của Huyện phát triển về cả nông 
nghiệp, công nghiệp và du lịch. Trong những năm 
vừa qua, với tốc độ phát triển mạnh mẽ của Thành 
phô nói chung và của huyện Củ Chi nói riêng đã 
làm thay đổi đáng kể bộ mặt của Huyện trên 
nhiều phương diện; gồm: tốc độ phát triển kinh tế 
- xã hội ngày càng cao, cơ sở hạ tầng ngày càng 
hiện đại, giao thông thông suốt,...[14] Tuy nhiên, 
bên cạnh những thành quả đạt được thì vẫn còn 

tồn tại những vân đề về ảnh hưởng của sự phát 
triển đô thị hóa, công nghiệp hóa,... đến mùa màng 
của bà con nông dân huyện củ Chi. Cụ thể, những 
năm vừa qua, người nông dân rất bức xúc khi ánh 
sáng đèn đường đã ảnh hưởng xấu đến năng suất 
của các cánh đồng ngô lai trên địa bàn Huyện. 
Theo Nguyễn Hữu Hoàng và Lương Xuân Lâm, 
ngô là loại thực vật cần thời gian ban đêm dài 
[13]. Trên các cơ sở đó, đề tài được thực hiện 
nhằm hiểu rõ hơn những tác động của đèn chiếu 
sáng giao thông đến sự sinh trưởng và năng suất 
cây ngô. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc đề 
xuât các biện pháp giải quyết vấn đề cho người 
dân để họ an tâm sản xuất.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của đèn đường đến 

quá trình sinh trưởng, phát triển của ngô nếp lai 
CO-9.

Giống ngô nếp lai CO-9 với thời gian sinh 
trưởng 80-85 ngày vụ đông xuân, khả năng chống 
chịu với sâu bệnh tốt, chông gãy đỗ cao, năng suất 
bình quân từ 10-14 tân/ha. Giống do Công ty cổ 
phần Giống cây trồng miền Nam cung cấp và 
được tiến hành nghiên cứu tại ruộng ngô ấp Bàu 
Đều Thượng, xã Phước Thạnh, huyện củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
Đề tài được thực hiện thực tế qua việc trồng 

thực nghiệm cây ngô ở khu vực chịu ảnh hưởng 
của đèn chiếu sáng giao thông. Khu vực này dùng 
loại đèn phóng điện trong hơi Natri, áp suất cao, ở 
chế độ hồ quang (đèn hoạt động), các bức xạ phát 
ra ánh sáng màu vàng cam. Công suất 250W. 
Điện áp 220V. Chiều cao treo đèn từ 6m đến 9m. 
Khoảng cách giữa hai trụ đèn chiếu sáng khoảng 
27m đến 30m. Trụ đèn được chôn cách mép 
đường 2m. Tùy theo mùa mà lịch vận hành đèn 
chiếu sáng có những thay đổi giờ vận hành khác 
nhau, khoảng thời gian chiếu sáng trong khoảng từ 
17 giờ 30 (sớm nhâ't) chiều đến 5 giờ 50 phút sáng 
(trễ nhất). Chọn một vị trí khác không có đèn
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chiếu sáng giao thông làm mẫu 
so sánh nằm trên cùng một ruộng 
đất để đảm bảo tính khách quan 
về kết quả thu được của quá trình 
nghiên cứu.

Các vị trí lấy kết quả khảo sát 
là những vị trí được đo cường độ 
chiếu sáng ở những mức cường 
độ khác nhau. (Hình 1)

2.2.2. Lập phiếu theo dõi mẫu 
nghiên cứu

Phiếu theo dõi sẽ được ghi 
nhận hàng tuần về các đặc điếm 
sinh trưởng và năng suất của cây. 
Chỉ tiêu theo dõi: tầng lá, màu lá, 
kích thước vòng thân của gốc, chiều dài lá, chiều 
cao thân, thời gian sinh trái và năng suất của cây 
suốt quá trình từ lúc trồng đến lúc thu hoạch.

2.2.3. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên 
gia

Thu thập và xử lý những đánh giá của các 
chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan đến công 
tác nghiên cứu của đề tài đang thực hiện. Tham 
khảo ý kiến của kỹ thuật viên nông nghiệp và 
nông dân trong khâu làm đất, xử lý hạt giông và 
chăm sóc cây ngô.

2.3. xử lý sô'liệu
Các sô' liệu thu được từ kết quả của phiếu theo 

dõi mẫu nghiên cứu sẽ được tổng hợp và xử lý 
bằng Excel.

Đèn chiêu sáng

Hình 1: Sơ đồ bô' trí thí nghiệm tại khu vực nghiên cứu

Đường giao thông

ứ
Vị trí khảo sát

Cánh đồng báp

2.4. Kết quả và thảo luận
2.4.1. Kết quả đo đạc ánh sáng của khu vực 

thí nghiệm
Sử dụng thiết bị đo cường độ ánh sáng Walklab 

Lux để xác định cường độ chiếu sáng của đèn cao 
áp tại khu nghiên cứu. Chọn thang đo từ 0 - 2000 
Lux. Tiến hành đo tại ruộng ngô vào lúc 20h05, 
tại thời điểm đo trời không có ánh trăng.

Theo chiều ngang ruộng ngô: Mức cường độ 
chiếu sáng đạt giá trị cao nhất tại vị trí độ cao 2m 
(23 Lux). Mức cường độ sáng tại các độ cao khác 
nhau của cùng một vị trí khảo sát đều giảm dần 
theo khoảng cách xa dần so với đèn chiếu sáng. 
Hầu như tại mỗi vị trí từ khoảng cách sau 14m, 
cường độ ánh sáng có cùng chung một giá trị theo 
chiều thẳng đứng. (Hĩnh 2)

Hình 2: Biểu đồ kết quả đo cường độ ánh sáng theo chiều ngang
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Theo chiều sâu của ruộng ngô, giá trị của 

cường độ chiếu sáng tương tự như chiều ngang 
nhưng mức độ chiếu sáng giảm nhanh khi càng 
vào sâu ruộng ngô. Mức cường độ chiếu sáng hầu 
như có cùng một giá trị tại một vị trí theo chiểu 

cao sau khoảng cách 10m. (Hình 3)

- Chiều dài của lá: Chiều dài của lá phân hóa 3 

nhóm rõ rệt tương ứng với vị trí của 3 nhóm về 
kích thước vòng thân gốc. Nhóm 1 cây ngô có 
chiều dài của lá từ 80cm đến 81cm, nhóm 2 có 
kích thước từ 90cm đến 92cm và nhóm 3 có kích 

thước từ 95 đến 105cm. Như vậy, mức chiếu sáng

Hình 3: Biểu đồ kết quả đõ cường độ ánh sáng theo chiều sâu

Cường độ ánh sáng dao động trong khoảng từ 2 
Lux đến 23 Lux. Máy đo hiển thị ở mức 1 Lux khi 
không có ánh đèn, vì vậy đây cũng được xem là 
giá trị chuẩn của cường độ ánh sáng khi không bị 
tác động bởi ánh sáng.

2.4.2. Sự ảnh hưởng của đèn chiếu sáng giao 
thông lên sự sinh trưởng và năng suất của cây ngô

• Ánh hưởng của đèn chiếu sáng giao thông lên 
sự sinh trưởng của cây ngô

Sự phát triển lá
- Số tầng lá: Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ 

ràng về số tầng lá từ vị trí 2m đến 16m theo chiều 
ngang và từ vị trí 2m đến 8m theo chiều sâu so với 
mẫu chuẩn. Ớ các vị trí 2m đến 16m theo chiều 
ngang và 2m đến 8m theo chiều sâu là 14 tầng lá 
trong khi các vị trí còn lại trong khu vực nghiên 
cứu và mẫu chuẩn chỉ là 10 tầng lá. Như vậy, khu 
vực bị ảnh hưởng phát triển nhiều tầng lá hơn so 
với khu vực không bị ảnh hưởng. Đây là một đặc 
điểm để xác định vị trí ảnh hưởng của đèn chiếu 
sáng giao thông đến cây ngô.

cụ thể sẽ ảnh hưởng đến chiều dài của lá tùy theo 
giá trị của cường độ chiếu sáng.

- Màu sắc của lá: Theo thang màu mức độ tươi 
xanh của cây ngô thì mức độ màu sắc được xếp từ 
tươi xanh đến khô như sau: xanh đậm (xanh đen) < 
xanh điểm vàng < xanh vàng < vàng điểm < vàng 
< vàng khô. Theo kết quả theo dõi mẫu nghiên 
cứu, thời gian lá xanh của cây ngô ở những khu 
vực bị ảnh hưởng kéo dài hơn so với khu vực 
không bị ảnh hưởng.

Sự phát triển thân cây
- Vòng thân gốc: phân làm 3 nhóm kích thước 

chính: nhóm 1 từ 8cm đến 8.5cm, nhóm 2 là từ 8.9- 
9.1cm nhóm 3 từ 9.5cm đến 10cm. Mẫu chuẩn 
thuộc nhóm 2 tức là có kích thước vòng thân gốc 
là 8.9-9.1 cm. Đồng thời, tại các vị trí 18m, 20m 
theo chiều ngang và 12m, 18m, 20m theo chiều 
sâu, thân cây có kích thước cũng tương tự như mẫu 
chuẩn. Điều này là một yếu tố góp phần chứng tỏ 
những vị trí này không chịu ảnh hưởng của đèn 
chiếu sáng. Đôi với các cây thuộc vị trí từ 8m đến 
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16m theo chiều ngang và từ 4m đến 10m theo 
chiều sâu thì có kích thước thuộc nhóm 1. Vị trí từ 
2m đến 6m theo chiều ngang và 2m theo chiều 

sâu thì có kích thước vòng thân gốc thuộc nhóm 3. 
Như vậy, so với mẫu chuẩn nhận thấy khu vực gần 

bóng đèn sẽ làm cho thân cây ngô to nhưng ra xa 
từ 8m đến 16m theo chiều ngang thì lại cho thân 
cây thon nhỏ.

- Chiều cao của thân: Kết quả khảo sát theo 
chiều ngang của khu vực nghiên cứu cho thây có 
sự phân tầng về chiều cao tại vị trí cách đèn 
chiếu sáng 16m và 18m. Cây ngô ở khu vực từ 
đèn chiếu sáng đến vị trí 16m theo chiều ngang 
đều có độ cao trên 200cm, nhưng từ khu vực 18m 
trở đi và mẫu chuẩn đều chỉ đạt độ cao dao động 
trong khoảng 143cm đến 145cm. Điều này cho 
thây ánh sáng của đèn đã ảnh hưởng đến chiều 
cao của cây ngô. Khu vực bị ảnh hưởng nằm trong 
khoảng cách từ 16m đến chân trụ bóng đèn theo 
chiều ngang. Theo chiều sâu, kết quả tương tự 
như ở chiều ngang nhưng có sự thay đổi về vị trí 
bị ảnh hưởng. Khoảng cách của khu vực bị ảnh 
hưởng bởi đèn chiếu sáng theo chiều sâu gần hơn 
so với chiều ngang, chỉ ở khu vực từ đèn chiếu 
sáng cho đến vị trí 8m; điều này được lý giải do 
giá trị cường độ chiếu sáng giảm nhanh theo 
chiều sâu.

Theo biểu đồ môi liên hệ giữa cường độ chiếu 
sáng và chiều cao của cây ngô, nhận thây mức 
cường độ chiếu sáng từ 11 Lux trở lên sẽ ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng của cây ngô. (Hình 4)

Trong quá trình theo dõi mẫu thí nghiệm, nhận 
thấy độ chiếu sáng của đèn đường còn ảnh hưởng 
tới thời gian sinh trưởng của cây. Đôi với khu vực 
không bị ảnh hưởng, cây chỉ phát triển về chiều 
cao trong khoảng thời gian 7 tuần. Còn khu vực bị 
ảnh hưởng thời gian cây phát triển về chiều cao có 
thể kéo dài đến 10 tuần.

• Sự ảnh hưởng của đèn chiếu sáng giao thông 
lên năng suất của cây ngô

Thời gian trổ cờ: Những cây ngô thuộc khu vực 
mẫu chuẩn, từ 18m đến 20m (theo chiều ngang) 
và từ 10m đến 20m (theo chiều sâu) có mốc thời 
gian trô cờ là 35 ngày. Những cây ngô thuộc khu 
vực từ 2m đến 16m (theo chiều ngang) và từ 2m 
đến 8m (theo chiều sâu) có mốc thời gian trổ cờ là 
40 ngày. Như vậy, ánh sáng đã làm chậm quá 
trình trổ cờ của cây ngô. (Hình 5)

Thời gian ra trái của cây ngô: Đèn chiếu sáng 
làm chậm quá trình ra trái của cây ngô. ở những 
khu vực bị ảnh hưởng nặng, thời gian ra trái kéo 
dài đến 56 ngày trong khi đó khu vực mẫu chuẩn 
chỉ 42 ngày. Điều này hoàn toàn bất lợi cho quá 
trình thụ phấn của trái, làm giảm năng suất khi thu

Hình 4: Biểu để thể hiện mốì tiên hệ giữa cường độ chiếu sáng và chiều cao của cây ngô
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Hình 5: Biểu đồ so sánh thời gian trổ cờ của cây ngô tại các vị trí khảo sát 
của khu vực nghiên cứu

Ngày

45

40

35

30 11111111...
Theo chiều ngang

III !■»■■■■■
Theo chiều sâu
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■ VỊtríl4m ■Vịtríl6m ■ Vịtríl8m ■Vịtrí20m ■ Mầu chuẩn

hoạch. Đồng thời, quá trình trái chín cũng bị kéo 
dài hơn so với khu vực khác gây khó khăn trong 
việc thu hoạch và chất lượng của hạt cũng không 
đồng đều.

Thời gian trái chín: theo khuyến cáo của nhà 
cung cấp đối với giống ngô CO-9, thời gian trái 
chín có thể thu hoạch được kéo dài trong 83 đến 
85 ngày sau khi gieo. Nhưng kết quả thu được ở 
những khu vực bị ảnh hưởng thì sau 83 ngày trái 
vẫn còn xanh, hạt vẫn còn mềm, chứng tỏ trái vẫn 
chưa chín.

Năng suất của cây ngô: Đặc điểm của trái ngô 
khu vực này khác hẳn so với khu vực không bị ảnh 
hưởng: Trái nhỏ, hạt lưa thưa không đều, có những 
trái không có hạt chỉ có cùi, từ đó làm giảm cân 
nặng đáng kể. Năng suất ngô được tính toán như 
sau: Toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng có diện tích là 
256m2 (32mx8m). Theo kết quả ghi nhận được từ 
hộ dân, khu vực này cho 80 kg ngô. Tương ứng, 
mỗi lm2 sẽ thu được 0.313 kg ngô. Như vậy, Iha 
chỉ cho 3.130kg. Tại khu vực không bị ảnh hưởng, 
trên 100m2 lại cho đến 106kg ngô. Suy ra, Iha sẽ 
cho năng suất 10.600kg. Theo kết quả tính toán, 
năng suất ngô tại khu vực bị ảnh hưởng bởi đèn 
chiếu sáng thiệt hại lên đến 70% so với khu vực 
bình thường.

Như vậy, ánh sáng đèn chiếu sáng giao thông 
không chỉ ảnh hưởng về mặt sinh trưởng của cây 

ngô mà còn ảnh hưởng cả về chất lượng của hạt 
ngô dẫn đến giảm năng suất của cây ngô.

3. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị cao nhất 

của mức cường độ chiếu sáng tại vị trí độ cao 2m 
(23 Lux). Giá trị nhỏ nhất của mức cường độ 
chiếu sáng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và năng 
suất của cây ngô là 11 Lux. Theo chiều sâu của 
ruộng ngô thì mức cường độ chiếu sáng hầu như 
có cùng một giá trị tại một vị trí theo chiều cao 
sau khoảng cách 10m, theo chiều ngang là từ 
khoảng cách sau 14m. Đặc điểm sinh trưởng của 
cây ngô tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi đèn 
chiếu sáng: thời gian phát triển của cây kéo dài. 
Cây ngô phát triển nhanh về chiều cao, trên 
200cm trong khỉ cây từ khu vực 18m trở đi và mẫu 
chuẩn đều chỉ đạt độ cao dao động trong khoảng 
143cm đến 145cm. số tầng lá (14 tầng) cũng 
nhiều hơn so với khu vực không bị ảnh hưởng (10 
tầng). Cây thon nhỏ hoặc to hơn bình thường ở nơi 
có mức cường độ chiếu sáng cao. Thời gian ra trái 
và ra cờ trễ so với bình thường, thời gian trái chín 
trễ, chất lượng hạt bị giảm sút. Năng suất của cây 
ngô giảm gần 70% khi bị ảnh hưởng bởi đèn 
chiếu sáng giao thông. Kết quả nghiên cứu là cơ 
sở để đề xuất các giải pháp khắc phục các ảnh 
hưởng của đèn đường nhằm nâng cao hiệu quả 
trồng ngô cho người dân ■
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AN INITIAL STUDY ON THE EFFECTS OF STREET LIGHTING 
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ABSTRACT:
Besides actively studying the impact of the spectrum from the lights on the growth and 

development of plants to gain applications in commercial cultivation, it is important to explore the 
negative effects from street lighting on the ecosystem, the physiological cycle disruptions of 
species and the environment destruction of the street lighting. This study focuses on monitoring 
and quantifying the effects of street lighting on the growth and productivity of hybrid maize fields 
to find appropriate cultivated methods for growing maize in Phuoc Thanh commune, Cu Chi 
district, Ho Chi Minh City. The study’s results show that the street lighting made maize grow fast 
in height, up to 200 cm. The number of leaves (14 leaves) is also higher than that in the unaffected 
area (10 leaves). However, the seed set stage, tassel stage and grain fill are late and the seed 
quality is lower. The yield of maize is reduced by nearly 70%.

Keywords: street light, Cu Chi district, CO-9 hybrid sticky corn, light pollution.
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